
Up/down 
PART 1 - PHẦN 1

Yes
to Phrasal Verbs!

Chào đón 
cụm động từ!
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My tooth
hurts. I have
to stop eating

sweets.

Aren’t you
giving up
sweets?

Yes, I am.

Give up

 ‘Give up’: stop doing something (từ bỏ)
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Why don’t you
buy something

to eat?

I’m saving up for a
new hockey stick. I never save

food for my
hockey stick!

Save up

‘Save up’: keep money for future use (tiết kiệm tiền 
để sau này dùng)
‘Save for’: keep money for some particular purpose 
(tiết kiệm tiền vì một mục tiêu cụ thể nào đó)
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I’m sorry.
Can we
make up?

Okay.

I’m making
you up.

What are
you doing?

No. I asked you
to forgive me!

Make up

‘Make up’:
 1. stop being angry with someone (không giận  

      ai đó nữa, làm hòa)
 2. invent an excuse to trick someone (bịa ra một  

     cái cớ để lừa ai đó)
(Make-up: cosmetics such as powder and lipstick -  
đồ trang điểm như phấn và son)
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